
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

25/06/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI AN 

0106215220

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

2. Xây dựng nhà các loại 4100

3. Phá dỡ 4311

4. Chuẩn bị mặt bằng
((không bao gồm: nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự); )

4312

5. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(Chỉ gồm có: Xây dựng  nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
Thử độ ẩm và các công việc thử nước, Chống ẩm các toà nhà,  
Chôn chân trụ, Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, Uốn 
thép, Xây gạch và đặt đá, Lợp mái bao phủ toà nhà; )

4390

7. Đại lý, môi giới, đấu giá
(Chỉ gồm có: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới bất 
động sản, môi giới chứng khoán, môi giới hôn nhân, môi giới 
hôn nhân có yếu tố nước ngoài ,môi giới đưa người đi lao động 
học tập ở nước ngoài, môi giới cho các doanh nghiệp có chức 
năng xuất khẩu lao động và chỉ được kinh doanh một hoặc 
nhiều ngành nghề ở mục này theo đúng qui định của pháp 
luật);  )

4610

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chỉ gồm có: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;)

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI AN CONSTRUCTION MATERIAL 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0466.755.345
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chỉ gồm có:  Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni , kính xây dựng, xi măng, gạch 
xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng; Bán lẻ gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanhBán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán 
lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ 
T, ống cao su;)

4752(Chính)

10. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chỉ gồm có: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh)

4759

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
((không bao gồm nông, lâm sản và động vật mà pháp luật cấm, 
 hạn chế kinh doanh);  )

4620

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chỉ gồm có: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự; )

4649

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chỉ gồm có: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán 
buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim;Bán 
buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ 
sinh khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, 
khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su ; )

4663

18. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Chỉ gồm có: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên doanh)

4772

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 ĐOÀN VĂN 
TRANG

Tổ 19, Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 20,00 013628858

2 PHẠM THỊ 
LIỄU

Tổ 19, Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

800.000.000 80,00 013628688

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐOÀN VĂN TRANG Nam

20/08/1984 Kinh Việt Nam

013628858
22/05/2013 Công an TP.Hà Nội

Tổ 19, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Tổ 19, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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